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Tuần 18: 03/01/2022 đến 08/01/2022

Bộ môn: VẬT LÝ 7

ÔN TẬP
NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI

Câu 1: Nguồn âm là gì? Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?

Câu 2: Tần số dao động là gì? Đơn vị tần số là gì? Khi nào vật phát ra âm phát ra cao (âm bổng)? khi nào vật phát ra âm thấp (âm trầm)?

Câu 3: Khi nào âm phát ra to? Khi nào âm phát ra nhỏ? Độ to của âm được đo bằng đơn vị gì?

Câu 4: Âm thanh có thể truyền được trong những môi trường nào? Âm thanh không truyền được trong môi trường nào?

Câu 5: Các vật như thế nào thì phản xạ âm tốt? Các vật như thế nào thì
NỘI DUNG VIẾT BÀI
Câu 1: Những vật phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.
- Các vật phát ra âm (nguồn âm) đều dao động.
Câu 2: Số dao động trong một giây gọi là tần số. Đơn vị tần số là héc, ký hiệu Hz.
Khi tần số dao động càng lớn thì âm phát ra càng cao.
Khi tần số dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng thấp.
Câu 3: - Biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to.

Biên độ dao động càng nhỏ thì âm phát ra càng nhỏ.

Độ to của âm được đo bằng đơn vị đêxiben (dB)

Con người nhìn chung nghe được những âm thanh có độ to nhỏ hơn 130dB ( 130 dB được coi là ngưỡng đau của tai)

Câu 4: Âm thanh có thể truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.
Âm thanh không thể truyền được trong chân không.
Câu 5: Những vật có bề mặt cứng, nhẵn là những vật phản xạ âm tốt.( hấp thụ âm kém) - Những vật có bề mặt xốp mềm, gồ ghề là những vật phản xạ âm kém. ( hấp thụ âm tốt

+ Âm dội 
lại khi
 gặp mặt chắn gọi là âm phản xT.

+ Tiếng vang ( tiếng vọng): Ta nghe được tiếng vang khi âm phản xạ đến tai ta chậm hơn âm truyền trực tiếp cũng đến tai ta ít nhất [image: image1.png]


 giây

CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG

Câu 1: Khi bay, nhiều con vật vỗ cánh phát ra âm. Con muỗi đập cánh 360 lần trong thời gian 3 giây. Con ong đập cánh 340 lần trong thời gian 4 giây và con chim ruồi đập cánh 36 lần trong thời gian 2 giây. Hỏi tần số đập cánh của loài nào trong đây lớn nhất?

A. Chim ruồi có tần số đập cánh lớn nhất.

B. Ong có tần số đập cánh lớn nhất.

C. Muỗi có tần số đập cánh lớn nhất.

D. Tần số cả 3 bằng nhau.
Câu 2: Tai ta nghe được tiếng vang trong trường hợp nào sau đây?
A. Khi âm trực tiếp đến tai sau âm phản xạ.

B. Khi âm trực tiếp đến tai gần như cùng một lúc với âm phản xạ.

C. Khi âm trực tiếp đến tai trước âm phản xạ khoảng nửa giây.

D. Cả ba trường hợp trên đều có nghe thấy tiếng vang.

Câu 3: Vật nào sau đây phản xạ âm kém?
A. Mặt gương.

B. Mặt đá hoa cương.

C. Áo len.

D. Tường gạch.

Câu 4: Vật liệu nào dưới đây hấp thụ âm tốt?
A. Thép, gỗ, vải .

B. Bê tông, vải, thủy tinh.

C. Vải, nhung, lụa.

D. Đá, sắt, thép.
Câu 5: Tại sao khi nói chuyện trong phòng kín ta thường nghe to hơn ở nơi trống trải?

A. Vì phòng kín nên âm bị phản xạ lại nhiều do đó mà ta nghe to hơn.

B. Vì nơi không gian trống gió sẽ mang âm đi xa làm giảm độ to của âm, vì vậy mà tai ta nghe không được rõ.

C. Vì phòng kín thường yên tĩnh hơn do đó tai ta nghe to hơn.

D. Cả 3 câu trên đều sai.
* DẶN DÒ: 

- Học sinh ghi kiến thức đã học và làm các bài tập vào vở.

 Hạn chót nộp bài tuần 6 là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 07/01/2022. 

- Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và hoàn thành bài tập. 
